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Mã số Đơn vị hành chính

Số 

người 

DTTS 

nhập cư

Số người 

DTTS nhập 

cư được 

cấp giấy 

chuyển hộ 

khẩu

Số người 

DTTS xuất 

cư được cấp 

giấy chuyển 

hộ khẩu, tạm 

vắng

Số 

người 

DTTS 
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du cư

(A) (B) (1) (2) (3) (4)

I Toàn bộ các xã vùng dân tộc thiểu số 134 971 85 795 118 402 5 396

 Thành thị 40 041 16 610 15 476 320

 Nông thôn 94 930 69 185 102 926 5 076

II Chia theo vùng kinh tế - xã hội

Trung du và miền núi phía Bắc 53 738 44 203 59 906 1 133

 Thành thị 12 240 8 743 6 154 79

 Nông thôn 41 498 35 460 53 752 1 054

Đồng bằng sông Hồng 1 718 1 388 2 228 5

 Thành thị 424 260 243 0

 Nông thôn 1 294 1 128 1 985 5

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 19 163 11 736 19 599 1 206

 Thành thị 846 600 572 14

 Nông thôn 18 317 11 136 19 027 1 192

Tây Nguyên 22 657 13 671 12 093 2 258

 Thành thị 3 168 1 483 1 961 71

 Nông thôn 19 489 12 188 10 132 2 187

Đông Nam Bộ 19 806 6 887 7 730 185

 Thành thị 14 498 3 397 3 986 73

 Nông thôn 5 308 3 490 3 744 112

Đồng bằng sông Cửu Long 17 889 7 910 16 846 609

 Thành thị 8 865 2 127 2 560 83

 Nông thôn 9 024 5 783 14 286 526

III Chia theo tỉnh thành phố 

1 Thành phố Hà Nội 212 118 196 0

2 Tỉnh Hà Giang 3 926 3 166 4 212 72

3 Tỉnh Cao Bằng 3 545 2 748 4 942 111

4 Tỉnh Bắc Kạn 3 272 2 833 2 910 87

5 Tỉnh Tuyên Quang 3 511 2 997 3 693 6

6 Tỉnh Lào Cai 3 080 2 673 4 083 54

7 Tỉnh Điện Biên 3 638 2 772 3 474 189

8 Tỉnh Lai Châu 2 884 2 069 1 591 51

9 Tỉnh Sơn La 5 149 4 546 7 022 266

10 Tỉnh Yên Bái 3 149 2 942 4 515 158

11 Tỉnh Hoà Bình 5 346 4 622 6 179 70

Số người DTTS nhập cư, số người DTTS nhập cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu, số người 

DTTS xuất cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu, tạm vắng, số người DTTS du canh, du cư của 

các xã vùng dân tộc thiểu số chia theo thành thị-nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị 

hành chính cấp tỉnh, năm 2014

Đơn vị tính : Người
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12 Tỉnh Thái Nguyên 3 922 2 728 3 439 11

13 Tỉnh Lạng Sơn 8 650 6 809 9 272 31

14 Tỉnh Quảng Ninh 1 177 0 945 1 449 5

15 Tỉnh Bắc Giang 1 637 1 498 2 010 27

16 Tỉnh Phú Thọ 2 029 1 800 2 564 0

17 Tỉnh Vĩnh Phúc 227 223 352 0

18 Tỉnh Ninh Bình 102 102 231 0

19 Tỉnh Thanh Hoá 3 786 3 496 8 850 69

20 Tỉnh Nghệ An 7 320 2 826 5 269 113

21 Tỉnh Hà Tĩnh 169 169 13 0

22 Tỉnh Quảng Bình 56 50 14 0

23 Tỉnh Quảng Trị 372 258 354 28

24 Tỉnh Thừa Thiên Huế 756 673 543 0

25 Tỉnh Quảng Nam 1 426 0 821 1 018 16

26 Tỉnh Quảng Ngãi 950 776 904 0

27 Tỉnh Bình Định 272 214 254 0

28 Tỉnh Phú Yên 572 524 556 29

29 Tỉnh Khánh Hoà 698 461 471 815

30 Tỉnh Ninh Thuận 1 401 966 843 118

31 Tỉnh Bình Thuận 1 385 502 510 18

32 Tỉnh Kon Tum 4 175 2 892 1 966 643

33 Tỉnh Gia Lai 3 175 2 403 2 406 102

34 Tỉnh Đắk Lắk 8 642 3 824 4 030 673

35 Tỉnh Đắk Nông 3 018 2 295 1 390 212

36 Tỉnh Lâm Đồng 3 647 2 257 2 301 628

37 Tỉnh Bình Phước 1 898 1 597 2 030 75

38 Tỉnh Tây Ninh 98 98 44 0

39 Tỉnh Bình Dương 8 494 32 184 0

40 Tỉnh Đồng Nai 3 033 1 861 1 686 100

41 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 87 59 109 10

42 Thành phố Hồ Chí Minh 6 196 3 240 3 677 0

43 Tỉnh Trà Vinh 3 115 2 069 5 751 29

44 Tỉnh Vĩnh Long 191 165 91 0

45 Tỉnh An Giang 555 412 2 601 28

46 Tỉnh Kiên Giang 2 918 1 907 2 748 0

47 Thành phố Cần Thơ 89 62 84 8

48 Tỉnh Hậu Giang 374 240 780 0

49 Tỉnh Sóc Trăng 9 492 2 642 3 871 533

50 Tỉnh Bạc Liêu 972 304 733 11

51 Tỉnh Cà Mau 183 109 187 0
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